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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)  
SAU TRẬN MƯA RÀO

Một giờ sau cơn giông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé.
Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp... Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá, mấy cây sung và chích choè huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ. Hoa cẩm chướng có mùi thơm nồng nồng. Ánh sáng mạ vàng những đóa hoa kim hương, vô số bướm chập chờn trông như những tia sáng lập lòe của đóa đèn hoa ấy.
Cây cỏ vừa tắm gội xong, trăm thức nhung gấm, bạc, vàng bày lên trên cánh hoa không một tí bụi. Thật là giàu sang mà cũng thật là trinh bạch. Cảnh vườn là cảnh vắng lặng dung hòa với nghìn thứ âm nhạc, có chim gù, có ong vo ve, có gió hồi hộp dưới lá.
(Theo Vich- to Huy - gô)
           Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) Sau trận mưa rào mặt đất như thế nào?

A. Ngập lụt.


B. Ẩm ướt.


C. Khô ráo
Câu 2. (0,5 điểm) Viết lại câu văn miêu tả ánh sáng sau trận mưa rào
Câu 3. (0,5 điểm) Trong bức tranh thiên nhiên sau trận mưa rào, sự vật nào đẹp nhất?

A. Bầu trời


B. Cây lá

C. Chim chóc

Câu 4. (0,5 điểm) Dòng nào nêu đầy đủ những âm thanh trong khu vườn sau trận mưa rào?

A. Tiếng chim gù, tiếng ong vo ve, tiếng gõ kiến lách cách.
B. Tiếng gió hồi hộp dưới lá, tiếng chim gù, tiếng chích chòe huyên náo.
C. Tiếng chim gù, tiếng gió hồi hộp dưới lá, tiếng ong vo ve, tiếng chích chòe huyên náo, tiếng gõ kiến lách cách.
Câu 5. (1 điểm) Nêu nội dung của bài văn
Câu 6. (0,5 điểm) Đâu là những sự vật được so sánh trong câu “Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé.”?
A. mùa hè – mặt đất

B. Mùa hè – má em bé

C. Mặt đất – má em bé
Câu 7. (0,5 điểm) Tìm 5 từ láy có trong bài.
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Câu 8. (1 điểm) 
a. Những trò chơi nào dưới đây nhằm rèn luyện trí tuệ? 
	A.   nhảy dây, đá cầu
	B.  cờ vua, xếp hình

	C.  đá cầu, cờ vua
	D.  bịt mắt bắt dê, kéo co


b. Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ thuộc chủ đề Đồ chơi – Trò chơi.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Câu 9. (1 điểm) Xác định từ loại những từ được gạch chân trong câu sau:
Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................           

 Câu 10. (1 điểm) Đặt một câu trong đó dùng dấu hỏi với mục đích khác

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................           
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I. Chính tả (3 điểm)
Ông Trạng thả diều

( Sách TV4 (tập 1) trang 104. Viết từ “Vào đời vua......................thì giờ chơi diều)

II. Tập làm văn (7 điểm)

Tả một đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi mà em thích.
















